



MỘT THỊ KIẾN MỚI

Chuyện kể về Choi-Nam-Sơn.

Do Paul Rhee.

Đây là câu chuyện kể về nhà văn Choi Nam-Sơn, do Paul Rhee viết, đăng trên Nguyệt san Kyong Hyang (Hán Thành - Đại Hàn) tháng 10 năm 1970. Đây chính là ngày húy kỵ thứ mười ba của Choi Nam-Sơn. Paul Rhee là một trong những môn đồ của ông và là người trong suốt những năm cuối cùng đã làm việc với ông như một thư ký. Bản văn này được xuất hiện ở đây với sự đồng ý của Chủ bút Nguyệt san Kyong Hyang: Cha Angelo Kim. Người dịch sang Anh ngữ là Cha Hugh MacMahon, một Linh mục Dòng Thừa Sai Columban đang truyền giáo tại Hán Thành.

Trong văn học Đại Hàn có câu: "Cây càng lớn sẽ càng phải chịu đựng nhiều cơn gió mạnh hơn". Đời sống của Choi Nam-Sơn đã chứng minh điều này.

Choi Nam-Sơn có Pháp danh nhà Phật là "Yuk Dang" và khi Rửa tội theo Giáo hội Công giáo đã chọn tên Thánh là Phêrô. Ông có thể được kể là một trong những vĩ nhân của thời chúng ta vì những thành quả khác thường ông đã đạt được trong đời và để đạt được những điều này ông đã phải vượt qua nhiều những thử thách nặng nề qua những biến cố trọng đại của quốc gia ông.

Ông sinh ngày 26 tháng Tư năm 1890 tại Hán Thành. Suốt khoảng thời gian niên thiếu của ông, quốc gia Đại Hàn vừa trải qua một thời kỳ lịch sử khốn khó và đang vươn lên từ những khốn khó đó hầu đương đầu với những cuộc cách mạng quốc nội và những đe dọa xâm lăng từ quốc ngoại.

Vào năm ông mười lăm tuổi, Đại Hàn đang bị cuốn hút trong cơn lốc xoáy của cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Ông là một thiếu niên được tuyển chọn lãnh học bổng cao quí của quốc gia cùng với con cái của năm mươi sĩ quan cao cấp trong nước để theo học tại Trường Trung học Chu-I, Tokyo. Tuy nhiên, ông không cảm thấy thích thú khi được cấp học bổng và nhất là nhận thấy tại nơi theo học không có gì đáng học, ông trở về nước. Hai năm sau đó, ông trở lại Nhật, ghi danh tại Phân Khoa Lịch sử của Viện Đại Học Luật Khoa Waseda. Tại đây, một lần nữa, ông lại cảm thấy như trước và hai tháng sau, ôm một mớ sách nói về phong tục, tập quán Tây phương và một máy in ông lên đường trở lại Đại Hàn.

Lúc đó, Đại hàn đang sống dưới sự đô hộ của Nhật bản. Choi Nam-Sơn phát động một phong trào văn hóa và chuẩn bị việc dành lại độc lập cho quốc gia. Muốn như thế ông phải quảng bá tư tưởng đến với quần chúng, đó là lý do giải thích tại sao ông đem máy in về quê nhà.

Năm 1907, ông mở cửa một nhà in lấy tên là New Gate Institute. Tháng Mười Một cùng năm, ông xuất bản tạp chí "Youth", đây là tạp chí đầu tiên xuất hiện trong nước. Trong tạp chí này, ông cho đăng loạt bài "Từ Đại dương đến với giới trẻ", loạt bài này giới thiệu một loại thơ văn mới cho nền báo chí Đại Hàn.

Khi Đại Hàn bị sát nhập vào Nhật bản năm 1910, Choi Nam-Sơn cùng gánh chịu sự tủi nhục chung của dân tộc. Ông tái lập nhà in cũ với cái tên mới Shinning Gate Society. Nếu New Gate Institute đã được coi là một cơ sở hướng dẫn dân chúng trên con đường phát triển dân tộc thì Shinning Gate Society đã hướng dẫn dân tộc ông tìm về nguồn gốc sau những tàn phá của đế quốc Nhật bản.

Năm 1911, Tạp chí "Youth" bị đình bản, nhưng Choi Nam-Sơn không chịu khuất phục. Ông lại lần lượt cho ra đời những tạp chí "Red Jacket", "Ideal Boy" và "New Star". Năm 1914, ông phát hành một tạp chí có tầm quan trọng rộng lớn hơn: "Clear Spring". Ông thảo ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập, bản văn này đã được dùng vào tháng Ba năm 1919 trong phong trào Độc lập thứ nhất của quốc gia. Chính vì việc này, ông đã bị kết án hai năm rưỡi tù.

Ra khỏi tù cùng năm, lập tức ông trở lại ngành xuất bản. Vào năm 33 tuổi, ông đóng cửa New Gate Institude và thiết lập Eastern Brightness Society, xuất bản hàng tuần với tên "Eastern Brightness". Năm sau đó 1924, ông xuất bản nhật báo "The Era Daily Report.". Tuy nhiên vì thiếu hụt tài chánh và nhất là sự chống đối quá mạnh của nhà cầm quyền Nhật bản, tờ báo đã bị đình bản.

Từ năm 1925, ông dành thì giờ để viết sách. Vào năm 1928, có nhiều phê bình về việc ông cộng tác với Nhà xuất bản Editors' Society of Chosen do Nhật thành lập. Tuy thế, lòng ái quốc của ông không vì thế mà suy giảm. Sau khi quốc gia được giải phóng, ông bị chính quyền mới kết án theo đế quốc và bị bắt giam tại khám đường West Gate, Hán thành. Đó là năm 1949, khi ông đã sáu mươi tuổi.

Ngày 25 tháng Sáu năm 1950, Bắc Hàn xua quân chiếm đóng Nam Hàn, ông tị nạn tại Pusan. Tất cả những sưu tầm đồ cổ giá trị của ông đều bị thiêu hủy tại nhà riêng của ông tại Hán Thành. Suốt thời gian tị nạn tại Pusan và sau này sau khi trở về Hán Thành, ông dồn hết tất cả khả năng còn lại để giúp tái thiết quốc gia và khuyến khích, nâng đỡ tinh thần của dân chúng.

Ông đã xuất bản những sách: "Lịch Sử Dân Tộc Đại Hàn"; "Đời Sống Người Đại Hàn"; "Đời Sống Của 30 Triệu Người"; "Phong Tục Đại Hàn"; "Ghi Lại Các Cuộc Chiến Thắng Các Khủng Hoảng Của Quốc Gia"...Cuốn sách ông đặt kỳ vọng nhiều nhất là cuốn "Tự Điển Lịch sử Đại Hàn" lại chính là cuốn sách ông chưa hoàn tất được trước khi từ trần.

Ngày 17 tháng 11 năm 1955, Ông gia nhập vào Giáo Hội Công giáo và vào ngày 10 tháng 10 năm 1957 ông trút hơi thở cuối cùng.

Choi Nam-Sơn là một nhân vật xuất chúng. Không phải chỉ vì ông là một người tiên phong trong lãnh vực báo chí tại Đại Hàn, nhưng còn phải kể đến đời sống cá nhân của ông nữa. Ông giã từ Giáo Hội Phật giáo sau 40 năm trường tin tưởng để trở thành một người Công giáo. Ông đã bị thu hút bởi Giáo Hội Công giáo khi còn trẻ, lúc ông đang học ngành Xã Hội học. 

Lịch sử cận đại của dân tộc Đại Hàn đã được tưới gội bằng máu của các Thánh Tử Đạo Công giáo. Đọc qua những cuốn sách kể lại đời sống của các Vị Tử Đạo, ông thật sự xúc động. Cho mãi đến tháng Mười Một năm 1955 ông mới được Rửa tội. Đây là một biến cố trọng đại đối với quần chúng. Một bài báo dài nhan đề: "Đời sống và Tôn giáo" do chính ông viết làm tuyên ngôn cho việc ông trở lại. Nó cũng giống như bài Tuyên Ngôn Độc lập trước kia đã gây những ảnh hưởng không nhỏ trong các thế hệ nối tiếp. Bài Tuyên ngôn Rửa tội của ông là một biến cố quan trọng đánh động các thế hệ mai hậu được trình bày do một người đã bỏ hết đời mình lo cho xứ sở dân tộc nhưng vẫn không quên đi tìm một con đường cứu rỗi cho chính linh hồn mình.

Giờ đây thay vì kiểm điểm qua những biến cố đã khiến Choi Nam-Sơn thay đổi tôn giáo trong đời sống. Tôi với tư cách một người thân cận gần gũi. Hơn nữa chính tôi đã thu nhận và ghi lại các lời lẽ của ông trong Tuyên ngôn Đức Tin, một tuyên ngôn bao gồm những tư tưởng sâu xa chứa đựng trong tâm hồn ông.

Trong phần mở đầu ông đã viết: "Sự liên hệ giữa đời sống và tôn giáo giống như sự liên hệ giữa thân xác và không khí. Nói một cách khác không thể thiếu không khí để nuôi dưỡng thân xác.". Như thế, ông đã xác quyết tầm quan trọng không thể thiếu được của tôn giáo trong đời sống con người.

"Khi một người nhận thức được rằng đời sống của họ thật mỏng manh là lúc họ thật sự ao ước được sống. Khi một người nhận thức được rằng khả năng của họ hạn hẹp, yếu kém là lúc họ ước ao được có trong tay quyền lực. Những ước ao này chính là ý hướng của con người trong việc tự cải tiến đời sống mình". Và như thế, ông so sánh Đức Tin tôn giáo với việc cải tiến đời sống.

Để trả lời câu hỏi: "Vậy phải đặt niềm tin nơi tôn giáo nào?". Ông đã viết: "Tôn giáo không phải chỉ là đem một số lý thuyết vào đời sống thực hành. Cứu cánh của tôn giáo phải là sự cứu rỗi và ngày phán xét cuối cùng sẽ phải đến tùy thuộc vào cách thế tiến đến cứu cánh này." Ông cũng viết thêm: "Mặc dù tôn giáo chỉ giúp cho con người, nhưng trong nhiều hoàn cảnh đã chứng minh rằng các xã hội, các quốc gia và cả thế giới nữa trong lãnh vực luân lý, tôn giáo nên nhìn vào con người là dân tộc trong một quốc gia để có thể giúp họ". Như thế ông đã định rõ khía cạnh xã hội của tôn giáo với cảm quan về sự liên hệ nhân loại.

Ông coi tôn giáo như một yếu tố nền tảng tinh thần cần thiết cho sự phát triển của quốc gia Đại Hàn trên con đường tiến tới một nền dân chủ quốc gia: "Đại Hàn giờ đây không còn bị ảnh hưởng chính trị, hãy bắt đầu lại từ đầu, một nền văn hóa mới nên được khởi sự. Nhưng khi nhìn vào thực tế, chúng ta không khỏi ưu tư rằng chúng ta đang thiếu thốn một nền tảng tinh thần cần thiết. Hoàn cảnh hiện tại so với cách nay vài thế kỷ gần như đã không có một thay đổi nào. Qua giáo huấn của Giáo Hội Công giáo liên hệ đến nền văn hóa chung của thế giới thể hiện qua những thăng trầm của dân Do Thái, người ta nhận thức được giá trị của triết học Kitô giáo. Người ta cũng nhận thấy triều đại Roma đã được thừa hưởng cách tổ chức siêu việt của Giáo hội và những tư tưởng tân tiến đã phát sinh ra từ đó.

"Trong khi những nguyên tắc Công giáo áp dụng cho một đời sống tinh thần có thể được diễn tả bằng ngôn từ trong Phật pháp như Sinh khí, Sự Tinh tế, Sự Trang Trọng và nguồn mạch của Khuyến khích chẳng hạn, liên hệ đến chân lý tôn giáo ngay cả trong huyền nhiệm "Mười màu nhiệm" của Kinh Hwa Om hay "Ba Biên Giới" trong Pop Hwa (Tín lý cao nhất trong Phật pháp) cũng còn thua xa Công giáo thuyết trong việc diễn tả những bí nhiệm sâu xa nhất của đời sống phổ quát.".

Ông viết tiếp: "Là Đấng Sáng tạo, Chúa Kitô đã đưa ra nguyên tắc đầu tiên cho trời đất và do bởi năng quyền thiêng liêng và Quan phòng Ngài đã tạo lập sự hài hòa giữa mọi sự vật. Riêng về sự cứu rỗi từng cá nhân và xa hơn, sự dẫn lối cho đất nước Đại Hàn trên đường phát triển, Giáo hội là một ngôi sao dẫn đường xác thực.". Như thế, ông đã lý luận rằng Đức tin Công giáo chính là nền tảng cần thiết cho nền văn hóa tinh thần của quốc gia.

"Từ đó, tôi nhận thấy rằng tôi đã tìm thấy trong Giáo Hội những điều tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để kiếm tìm trong Khổng giáo, Phật giáo và những tôn giáo khác. Hơn thế nữa, khi tôi cảm nhận được sự liên kết của tôi với Thiên Chúa và sự giải thoát khỏi tội lỗi, tôi được hưởng một hạnh phúc vô cùng ngọt ngào. Niềm hạnh phúc mà chính Sages khi đem Giáo hội tới Đại Hàn cách đó hơn một trăm năm đã cảm nhận: một hạnh phúc vô bờ bến.". Với những lời lẽ như thế, việc ông gia nhập vào Giáo hội Công giáo tất yếu phải xảy ra.

Choi Nam-Sơn cũng lưu tâm đến những ảnh hưởng của Phúc Âm trong Giáo Hội Công giáo và hoàn cảnh đã dẫn đưa Đại Hàn đến việc tiếp nhận đức Tin Công giáo: "Vào thế kỷ thứ Mười Sáu, những nhà Truyền giáo Dòng Tên đến Bắc Kinh thi hành sứ mạng Chúa đã trao cho họ đó là rao truyền Tin Mừng cho mọi dân tộc. Nhưng Đại Hàn, một "vùng cấm địa của Đông Phương" đã không chờ được các nhà Truyền giáo này mà đã tự họ đem Đức tin về cho đất nước. Thật không thể giải thích được cách thế tôn giáo được rao truyền như thế nếu không dựa vào việc Chúa Quan Phòng. Trong thế giới có rất nhiều tôn giáo và trong lịch sử của nhân loại từ thuở khai thiên đến nay có rất nhiều người đã đổi Đức tin của họ từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Một vài tôn giáo vẫn tiếp tục duy trì tính chất duy nhất trong sinh hoạt và cách thế hành đạo. Giáo Hội Công giáo đã cho thấy họ luôn luôn vẫn là một tôn giáo không thay đổi trong cách thế nuôi dưỡng và bảo vệ tinh thần nhân loại bằng một phương thế vững vàng của riêng họ.

Để minh chứng cho ảnh hưởng của Giáo thuyết Công giáo trên nền tư tưởng của nhân loại nói chung và cách riêng trong Giáo hội, nguồn sống Phúc Âm đã đem đến sự cứu rỗi cho từng cá nhân và giúp con người tiến triển trong đời sống, ông viết: "Khi muốn nói về việc phát triển xã hội cho đất nước Đại Hàn. Đầu tiên, nếu chúng ta muốn có một căn bản tinh thần vững chắc làm nền tảng, chúng ta không thể từ chối sự hướng dẫn của Giáo hội Công giáo. Giáo hội không phải chỉ xuất hiện gần đây như một cột-sáng-dẫn-đường nhưng đã từ ngàn xưa được coi như một toà lâu đài xây trên đá tảng vững chắc không thể bị lay chuyển dù phong ba bão táp, điều này đã được chứng minh qua lịch sử của nhân loại qua bao nhiêu biến cố của các thời đại.".

Ông viết thêm: "Và giờ đây, quốc gia Đại Hàn phải được ký thác cho một đấng Bảo Trợ đáng tin cậy, đấng Bảo Trợ ấy không ai khác hơn là Giáo Hội Công giáo".

Cuối cùng để tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, Choi Nam-Sơn đã viết những điều sau đây: "Ngày 7 tháng 11 năm 1955, giã từ một tôn giáo tôi đã theo đuổi gần 60 năm trời để gia nhập vào Giáo Hội Công giáo bằng việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Không phải tôi chỉ tìm sự cứu rỗi cho chính bản thân tôi, nhưng như là một đáp ứng cho ước vọng sâu xa của thế hệ hiện tại trong ước muốn có được một chiều hướng mới phát triển quốc gia, niềm ước muốn mà chính Sages đã chưa hoàn tất cách nay gần hai thế kỷ. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ đóng góp một phần nào trong công cuộc tìm kiếm một chân lý vững vàng cho dân tộc. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân bao la Ngài đã linh ứng cho tôi để tôi viết lên những dòng chữ này.".

Vào khoảng những năm 1777, có những học giả Đại Hàn đã tìm được những sách báo về Tín lý của Giáo hội Công giáo do những nhà truyền giáo Dòng tên tại Trung hoa viết trong những lần họp hằng năm tại Bắc Kinh. Họ họp nhau lại nghiên cứu những sách báo này và kết luận đây là một tôn giáo thật. Người đầu tiên trong nhóm đã được Rửa tội năm 1783 tại Bắc Kinh. Sau đó, những người khác lần lượt đều được Rửa tội. Khi về nước, họ chia sẻ kiến thức của họ về Đức tin cho những người khác. Vì vậy, năm 1794, khi nhà Truyền giáo đầu tiên đến Đại Hàn, Cha James Chu, người Trung hoa, Cha đã thấy có khoảng 4,000 người Công giáo tại đây. Giáo hội Công giáo được rao truyền tại Đại Hàn do những người giáo dân làm Tông đồ cho chính quốc gia họ.
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